
Số tờ Số thửa
 Diện 

tích (m2) 
Số tờ Số thửa

Diện tích

(m2)

Tổng cộng 29.240,70         29.240,70  

35,1 35,1 RSX

81,9 81,9 RSX

873710,6
303,2 303,2 RSX

873710,6
178,6 178,6 RSX

 Nà Táng 367605,1
2667,8 2667,8 RSX

367605,1
203,3 203,3 RSX

4 5 397049,5
137,2 137,2 RSX

 Nà Táng 5 2 367605,1
2308,7 2308,7 RSX

Đình 4 9 1169961,7
112,1 112,1 RSX

  Đình 4 5 397049,5
142,8 142,8 RSX

  Đình
37,1 37,1 RSX

 Chay
107,2 107,2 RSX

Loại đấtThu hồi trong 

chỉ giới (m2)

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m2)

TÊN CHỦ

 SỬ DỤNG ĐẤT

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT

Để thực hiện dự án: Đường nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang 

trên địa bàn xã Canh Nậu huyện Yên Thế (Đợt 48)

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-TNMT ngày        tháng 7 năm 2023  của phòng Tài nguyên và Môi trường)

Thu hồi đấtThông tin trên 

GCNQSDĐ

Số TT

Thông tin trên bản đồ

1
Công ty TNHH 2TV lâm 

nghiệp Yên Thế

ĐỊA CHỈ  

Thu 

ngoài

 chỉ 

giới 

(m2)

 Nà Táng

Nà Táng

 Nà Táng

4 2 581340,6

4 26

5 2

4 9 1169961,7



 Chay
402,4 402,4 RSX

 Chay
176 176,0 RSX

 Chay
388,5 388,5 RSX

 Chay
146,8 146,8 RSX

 Chay
86,4 86,4 RSX

28,9 28,9 RSX

178,6 178,6 RSX

72,1 72,1 RSX

244,4 244,4 RSX

4 26 873710,6
86,2 86,2 RSX

110,5 110,5 RSX

48,5 48,5 RSX

 Chay
184,9 184,9 RSX

416,3 416,3 RSX

43,6 43,6 RSX

Chay
132,4 132,4 RSX

636,5 636,5 RSX

4 26 873710,6
59,2 59,2 RSX

182,7 182,7 RSX

83,7 83,7 RSX

 Chay
187,4 187,4 RSX

49 1 3292,0
172,9 172,9 RSX

1
Công ty TNHH 2TV lâm 

nghiệp Yên Thế

Chay

 Chay

Đống Cao

 Chay

Chay

4 9 1169961,7

4 9 1169961,7

4 9 1169961,7



49 16 3955,0
10,9 10,9 RSX

 Đống Cao
273,7 273,7 RSX

 Đống Cao
271,1 271,1 RSX

4 26 873710,6
74,0 74,0 RSX

163,4 163,4 RSX

97,4 97,4 RSX

873710,6
118,5 118,5 RSX

 Khuôn Đống 873710,6
81,4 81,4 RSX

 Khuôn Đống 873710,6
38,9 38,9 RSX

873710,6
24,5 24,5 RSX

873710,6
137,7 137,7 RSX

873710,6
820,4 820,4 RSX

397049,5
637,8 637,8 RSX

 Khuôn Đống 397049,5
197,8 197,8 RSX

4 9 1169961,7
93,2 93,2 RSX

5 2 367605,1
124,7 124,7 RSX

311,2 311,2 RSX

219,3 219,3 RSX

 Khuôn Đống
218,3 218,3 RSX

4 9 1169961,7
155,7 155,7 RSX

209,2 209,2 RSX

76,3 76,3 RSX

1
Công ty TNHH 2TV lâm 

nghiệp Yên Thế

Đống Cao

 Đống Cao

Khuôn Đống

 Khuôn Đống

 Khuôn Đống

 Khuôn Đống

5

4 26

4 5 397049,5

4 9 1169961,7

873710,6

4 26 873710,6

4 26

4



 Khuôn Đống
36,9 36,9 RSX

 Khuôn Đống
214,2 214,2 RSX

206,8 206,8 RSX

205,3 205,3 RSX

4 5 397049,5
779,1 779,1 RSX

 Khuôn Đống 4 26 873710,6
477,6 477,6 RSX

675,5 675,5 RSX

824,3 824,3 RSX

 Chay 464645,5
375,8 375,8 RSX

464645,5
13,3 13,3 RSX

464645,5
283,6 283,6 RSX

 Khuôn Đống 464645,5
644,9 644,9 RSX

464645,5
21,5 21,5 RSX

464645,5
74,1 74,1 RSX

464645,5
706,4 706,4 RSX

464645,5
39,5 39,5 RSX

464645,5
40,4 40,4 RSX

 Khuôn Đống 581340,6
22,3 22,3 RSX

581340,6
410,6 410,6 RSX

581340,6
708,8 708,8 RSX

581340,6
221,3 221,3 RSX

464645,5
199,8 199,8 RSX

1

2

Công ty TNHH 2TV lâm 

nghiệp Yên Thế

Công ty CPĐTXD & Thương 

mại Trường Lộc

 Khuôn Đống

 Khuôn Đống

 Khuôn Đống

Khuôn Đống

 Khuôn Đống

4 26 873710,6

5 2 367605,1

5 1

4 2

5 1



464645,5
113,0 113,0 RSX

464645,5
367,0 367,0 RSX

464645,5
452,8 452,8 RSX

464645,5
160,6 160,6 RSX

464645,5
404,6 404,6 RSX

464645,5
31,2 31,2 RSX

464645,5
131,6 131,6 RSX

464645,5
429,6 429,6 RSX

464645,5
97,4 97,4 RSX

464645,5
274,0 274,0 RSX

464645,5
330,7 330,7 RSX

464645,5
7,4 7,4 RSX

464645,5
4161,9 4161,9 RSX

464645,5
357,6 357,6 RSX

2
Công ty CPĐTXD & Thương 

mại Trường Lộc

 Khuôn Đống

5 1


